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Câu 1: (5,0 điểm)
a) Tìm a,b để đa thức  F(x) = ax3 + bx2 + 10x –4  chia hết cho đa thức g(x) = x2+x - 2
b) Tìm số tự nhiên n để p = n3 – 3n2 + n – 3 là số nguyên tố

c) Cho biểu thức: 
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Rút gọn biểu thức A rồi tìm giá trị lớn nhất của A

Câu 2: (4,0 điểm)
a) Giải phương trình : 
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b) Tìm x, y  nguyên thõa mãn:  x2 – y2 + y = 0.

Câu 3: (4,0 điểm)
a) Cho các số a,b,c khác 0 thõa mãn  
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Tính giá trị của biểu thức:      
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b) Với n là số tự nhiên lẻ không chia hết cho 5 . Chứng minh:  2n5 + n4 –10n3 + 8n -1 chia hết cho 80.
Câu 4: (6,0 điểm)


Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB < AC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh:  
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b) Gọi M là điểm đối xứng của H qua D. Giao điểm của EF với AM là N. 

Chứng minh: HN.AD=AN.DM.

c) Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC. Chứng minh ba điểm I, D, K thẳng hàng.
Câu 5. (1,0 điểm)  Cho a,b,c là các số thõa mãn |a| < 1; |b| < 1; |c| < 1 và ab + bc + ca = 2 

Chứng minh 
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..............Hết..............

Họ và tên thí sinh...................................................Số báo danh...........
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 8

(Gồm 04 trang)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1(5đ)
	Câu 1: (5,0 điểm)
a) Tìm a,b để đa thức  F(x) = ax3 + bx2 + 10x – 4  chia hết cho đa thức g(x) = x2 + x - 2

b) Tìm số tự nhiên n để p = n3 – 3n2 + n – 3 là số nguyên tố

c) Cho biểu thức: 
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           Rút gọn biểu thức A rồi tìm giá trị lớn nhất của A

	
	a) Gọi đa thức thương khi chia F(x) cho g(x) là Q(x), ta có:

ax3 + bx2 + 10x – 4 = (x2 + x – 2). Q(x)  đúng với mọi giá trị của x

( ax3 + bx2 + 10x – 4 = (x – 1)(x + 2). Q(x)  đúng với mọi giá trị của x

- Xét tại x = 1 ta có: a+ b + 10 – 4 = 0 (a+b = - 6  (1)

- Xét tại x = -2 ta có:  -8a + 4b – 20 – 4 = 0 (-8a + 4b = 24  (2) 

Từ (1) và (2) tìm được  a = -4;  b = -2
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	b)

Ta có  p = (n2+1)(n-3)

Mà n2+1 
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1 nên để p nguyên tố thì ta có các TH sau:

TH1:  n2 + 1 = 1 và n – 3 nguyên tố

n2+1 = 1 (n = 0, khi đó n – 3 = -3 không nguyên tố

TH2:  n – 3 = 1 và n2 + 1 nguyên tố

n – 3 = 1 ( n = 4 , khi đó  n2+1 = 17  nguyên tố

Vậy n = 4
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	c) 

 Rút gọn  đúng  A = 
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Tìm max A:

A = 
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. Dấu ‘=” xảy ra khi x = 
[image: image14.wmf]1

2

  (T/m)

Vậy  maxA = 4  khi x = 
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	Câu 2: (4,0 điểm)
a) Giải phương trình : 
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b) Tìm x, y  nguyên thõa mãn:  x2 – y2 + y = 0.



	
	a) 
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(x+13)(x-2) = 0 
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	b) (2,0)   
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Gi¶i 2 TH ta ®­îc 2 nghiÖm lµ (0; 0); (1; 0).
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	3(6đ)
	Câu 3: (4,0 điểm)
a) Cho các số a,b,c khác 0 thõa mãn  
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Tính giá trị của biểu thức:      
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b) Với n là số tự nhiên lẻ không chia hết cho 5 . 
Chứng minh:  2n5 + n4 –10n3 + 8n -1 chia hết cho 80.

	

	
	a) (2,0đ)  Ta có  
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Nếu a+b = 0 (A = 1

Nếu b – c = 0 (A = 1

Nếu a – c = 0 (A = 1

Vậy A = 1
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	b) Ta có  2n5 + n4 –10n3 + 8n -1  = (n4 – 1) + (2n5 – 10n3 + 8n) 
                                          = (n4-1) + 2n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2)

Ta thấy  Với mọi n lẻ thì  2n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) chia hết cho 5 và 16 

(2n(n-1)(n+1)(n-2)(n+2) chia hết cho 80  (1)

Với n không chia hết cho 5 thì  n4 – 1 = n5-1 – 1 chia hết cho 5  (Fecma)

Với n lẻ nên n4 – 1 = (n2 + 1)(n-1)(n+1) chia hết cho 16

( n4 – 1 chia hết cho  80  (2)

(Từ (1) và (2) (đpcm
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	4(6đ)
	Câu 4: (6,0 điểm)


Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB < AC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh:  
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b) Gọi M là điểm đối xứng của H qua D. Giao điểm của EF với AM là N. 

Chứng minh: HN.AD=AN.DM.

c) Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của M trên AB và AC. Chứng minh ba điểm I, D, K thẳng hàng.
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	a) Xét 
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Do đó 
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Xét 
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	b) Chứng minh tương tự câu a ta được : 
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 EB là tia phân giác của góc DEF

Tam giác NED có EH là tia phân giác của 
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 EH nên EA là tia phân giác ngoài tại đỉnh E của 
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Từ ( 1) và (2) suy ra : 
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	c) 
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Từ (3) và (4) suy ra I, K, D thẳng hàng
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	Câu 5(1,0)
	Câu 5. (1,0 điểm)    
Cho a,b,c là các số thực thõa mãn |a| < 1; |b| < 1; |c| < 1  và ab + bc + ca = 2 .   
Chứng minh 
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	Chứng minh được BĐT: Với a,b,c bất kỳ và x,y,z là các số dương ta có:  
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 (*)    Dấu ‘=’ xảy ra khi 
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Vì |a| < 1; |b| < 1; |c| < 1  nên 1 – b2; 1 – c2; 1 – a2 là các số dương. Áp dụng BĐT(*)  ta có:    
[image: image80.wmf](

)

(

)

2

222

222

222

111

3

abc

abc

bca

bca

++

++³

---

-++


Lại có  
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   Dấu ‘=’ xảy ra khi a = b = c
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Vì |a| < 1; |b| < 1; |c| < 1  nên  
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  (do ab+bc+ca = 2)
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Mà 
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Dấu ‘=’ xảy ra khi 
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Vậy  
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 Ghi chú: 
-  Học sinh giải cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Câu 4 nếu học sinh không vẽ hoặc vẽ hình sai thì không chấm.

ĐỀ CHÍNH THỨC








_1739184148.unknown

_1739233988.unknown

_1739234633.unknown

_1739235312.unknown

_1739236494.unknown

_1739236495.unknown

_1739236413.unknown

_1739235322.unknown

_1739234762.unknown

_1739235276.unknown

_1739235301.unknown

_1739235219.unknown

_1739234909.unknown

_1739234705.unknown

_1739234728.unknown

_1739234657.unknown

_1739234292.unknown

_1739234375.unknown

_1739234593.unknown

_1739234351.unknown

_1739234032.unknown

_1739234051.unknown

_1739234019.unknown

_1739201169.unknown

_1739233211.unknown

_1739233499.unknown

_1739233691.unknown

_1739233358.unknown

_1739201787.unknown

_1739201816.unknown

_1739201901.unknown

_1739201935.unknown

_1739201855.unknown

_1739201801.unknown

_1739201764.unknown

_1739187334.unknown

_1739201011.unknown

_1739201113.unknown

_1739189578.unknown

_1739189757.unknown

_1739190247.unknown

_1739189671.unknown

_1739187371.unknown

_1739184242.unknown

_1739187257.unknown

_1739184271.unknown

_1739184189.unknown

_1739174888.unknown

_1739174896.unknown

_1739174904.unknown

_1739174908.unknown

_1739174912.unknown

_1739181911.unknown

_1739182119.unknown

_1739174914.unknown

_1739175419.unknown

_1739174913.unknown

_1739174910.unknown

_1739174911.unknown

_1739174909.unknown

_1739174906.unknown

_1739174907.unknown

_1739174905.unknown

_1739174900.unknown

_1739174902.unknown

_1739174903.unknown

_1739174901.unknown

_1739174898.unknown

_1739174899.unknown

_1739174897.unknown

_1739174892.unknown

_1739174894.unknown

_1739174895.unknown

_1739174893.unknown

_1739174890.unknown

_1739174891.unknown

_1739174889.unknown

_1739174880.unknown

_1739174884.unknown

_1739174886.unknown

_1739174887.unknown

_1739174885.unknown

_1739174882.unknown

_1739174883.unknown

_1739174881.unknown

_1739174876.unknown

_1739174878.unknown

_1739174879.unknown

_1739174877.unknown

_1739173840.unknown

_1739174875.unknown

_1739172044.unknown

_1738357047.unknown

